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4,8 6
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4,8 6
OCT-259
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4,8 6
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4,8 6
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4,8 6
OCT-263
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4,8 6
OCT-264
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4,8 6
OCT-265

0,51 80
4,8 6
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4,8 6
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OCT-269
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4,8 6
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4,8 6
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4,8 6
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0,45 80
4,8 6
OCT-273

0,47 80
4,8 6
OCT-274

0,5 80
4,8 6
OCT-275

0,49 80
4,8 6
OCT-276

0,52 80
4,8 6
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4,8 6
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1,86 80
4,8 6
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4,8 6
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0,7 80
4,8 6
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0,83 80
4,8 6
OLK-17

0,81 80
4,8 6
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0,7 80
4,8 6
OLK-15

0,35 80
4,8 6
OLK-14

0,7 80
4,8 6
OLK-13
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4,8 6
OLK-12

0,55 80
4,8 6
OLK-11

0,59 80
4,8 6
OLK-10

2,62 80
4,8 6

OLK-8

0,51 80
4,8 6

OLK-7

0,44 80
4,8 6

OLK-6

4,81 80
4,8 6
OLK-4

1,05 80
4,8 6

OLK-3

0,44 80
4,8 6

OLK-2

0,78 80
4,8 6
OLK-1

7,18 40
1,2 3
OBT-14

3,82 40
1,2 3
OBT-11

2,39 40
1,2 3

OBT-9

4,14 40
1,2 3

OBT-7

0,9 40
1,2 3

OBT-3

0,31 40
1,2 3

OBT-1

1,92 42,79
6,85 15

DV-14

1,86 42,89
6,86 15

DV-15

0,76 57
9,12 15

DV-18

1,51 43,73
7 15
DV-17

1,22 44,45
7,11 15

DV-20

0,69 60
3,6 6

SX-1

1,74 43,15
6,9 15
DV-22

1,39 44,03
7,04 15

DV-16

1,43 43,93
7,03 15

DV-23

0,49 72,49
7,57 9

DV-7

0,5 72,09
7,53 9

DV-10

0,49 72,49
7,57 9

DV-13

1,05 52,21
5,43 9

DV-11

0,13 40
1,2 3

DV-2

0,04 40
1,2 3

DV-1

0,17 40
1,2 3

DV-3

23,73 40
6 15
DV-6

0,05 60
3 5
CQ2-1

0,94 60
3 5

CQ1-12

0,53 60
3 5

CQ1-11

0,03 60
3 5
CQ2-2

1,14 60
3 5
CQ1-9

1,7 60
3 5
CQ1-8

0,06 60
3 5
CQ1-6

0,23 60
3 5
CQ1-5

0,1 60
3 5
CQ1-4

1,2 60
3 5
CQ1-2

4,04 40
2 5
CQ1-1

2,05 60
3 5
YT1-1

0,09 60
3 5

YT2

0,77 60
3 5
YT1-2

0,66 60
3 5
YT1-3

3,91 60
3 5
YT1-4

1,08 40
2 5
YT1-5

0,21 60
1,8 3
GD3-1

0,69 60
1,8 3
GD3-11

0,21 40
1,2 3
GD3-9

0,46 40
1,2 3
GD3-8

0,49 40
1,2 3
GD3-15

0,47 40
1,6 4
GD3-19

0,69 40
1,2 3
GD3-7

0,22 60
1,8 3
GD3-10

0,34 40
1,2 3
GD3-6

1,08 40
1,6 4
GD3-18

0,69 40
1,2 3
GD3-14

0,91 40
1,2 3
GD3-13

1,12 40
1,6 4
GD3-17

0,7 40
1,2 3
GD3-4

1,94 40
1,6 4
GD2-2

0,66 60
3 5
GD1

1,26 60
2,4 4
GD2-1

0,6 40
1,2 3
GD3-3

0,34 40
1,2 3
GD3-2

0,64 40
1,2 3
GD3-12

0,7 40
1,6 4
GD3-16

5,9 -
- -
AN-3

0,16 -
- -
AN-2

7,17 -
- -
AN-1

0,75 -
- -
QP-3

1,11 -
- -
QP-2

2,24 -
- -
QP-1

0,55 -
- -
TG-2

0,25 -
- -
TG-1

5,01 5
0,05 1
CX1-15

4,6 5
0,05 1
CX1-14

1,61 5
0,05 1
CX1-13

0,02 5
0,05 1
CX1-12

10,29 5
0,05 1
CX1-11

3,24 5
0,05 1
CX1-10

1,51 5
0,05 1

CX1-9

2,53 5
0,05 1

CX1-8

1 5
0,05 1

CX1-7

7,12 5
0,05 1

CX1-6

9,86 5
0,05 1

CX1-5

1,74 5
0,05 1

CX1-4

6,4 5
0,05 1

CX1-3

4,42 5
0,05 1

CX1-2

1,22 5
0,05 1

CX1-1

0,56 5
0,05 1

CX2-1

0,36 5
0,05 1

CX2-3
0,32 5
0,05 1

CX2-4

0,01 5
0,05 1

CX2-5

0,61 5
0,05 1

CX2-6

0,52 5
0,05 1

CX2-7

0,6 5
0,05 1

CX2-8

2,35 5
0,05 1

CX2-9

1,23 5
0,05 1
CX2-10

0,6 5
0,05 1
CX2-11

0,82 -
- -

CX3-36

0,15 -
- -

CX3-37

4,73 -
- -

CX3-35

0,64 -
- -

CX3-33

1,59 -
- -

CX3-32

0,73 -
- -

CX3-30

0,35 -
- -

CX3-29

0,5 -
- -

CX3-28

0,12 -
- -

CX3-27

1,2 -
- -

CX3-26

0,94 -
- -

CX3-25

0,09 -
- -

CX3-24

0,96 -
- -

CX3-23

1,64 -
- -

CX3-22
1,14 -

- -
CX3-21

2,71 -
- -

CX3-20

1,92 -
- -

CX3-19

0,87 -
- -

CX3-18

0,32 -
- -

CX3-17

0,2 -
- -

CX3-16

0,73 -
- -

CX3-15

0,72 -
- -

CX3-14

0,72 -
- -

CX3-13

1,49 -
- -

CX3-12

1,4 -
- -

CX3-11

0,71 -
- -

CX3-10

0,4 -
- -
CX3-9

1,96 -
- -
CX3-8

0,19 -
- -
CX3-7

1,33 -
- -
CX3-6

0,39 -
- -
CX3-5

0,84 -
- -
CX3-4

0,93 -
- -
CX3-3

2,38 -
- -
CX3-2

0,65 -
- -
CX3-1

0,15 80
12,8 5

DV-21

7,49 -
- -
DT-1

3,6 -
- -
DT-2

1,17 -
- -
DT-3

3,74 -
- -
DT-4

9,32 -
- -
DT-5

1,04 80
4,8 6
OCT-252

0,82 -
- -

CX3-34

0,26 80
4,8 6
OLK-30

0,29 80
4,8 6
OLK-31

0,56 80
4,8 6
OLK-32

0,56 80
4,8 6
OLK-33

0,56 80
4,8 6
OLK-34

0,79 80
4,8 6
OLK-35

4,15 5
0,05 1

CX2-2

2,06 80
4,8 6
TÑC-1

0,39 80
4,8 6
TÑC-2

1,15 80
4,8 6
TÑC-3

0,36 77
12,32 15

DV-19

0,49 80
4,8 6
OCT-302

0,05 60
3 5
CQ1-7

0,15 80
4,8 6
OCT-297

0,91 40
1,2 3
GD3-5

0,47 73,28
7,66 9

DV-12

0,96 40
1,2 3

OBT-8

1,67 40
1,2 3
OBT-10

0,43 40
1,2 3
OBT-12

0,19 40
1,2 3
OBT-13

1,54 80
4,8 6
OCT-111

0,46 40
1,2 3

OBT-5

0,38 40
1,2 3

OBT-2

0,65 40
1,2 3

OBT-4

0,31 40
1,2 3

OBT-6

0,36 -
- -

CX3-31

0,6 80
4,8 6
OCT-250

0,6 60
3 5

CQ1-10

2,17 60
3,6 6

SX-2 1,65 60
3,6 6

SX-3

0,4 80
4,8 6
OCT-115

1,04 80
4,8 6
OCT-116

0,69 64,58
6,74 9

DV-8

0,05 80
4,53 5

DV-5

0,06 80
4,53 5

DV-4

1,49 80
4,8 6

OLK-9

1,41 80
4,8 6
OLK-20

0,97 80
4,8 6
OLK-23

2,18 80
4,8 6
OLK-29

1,64 80
4,8 6

OLK-5

0,39 -
- -

CX3-38

0,63 80
4,8 6
OCT-255

0,51 80
4,8 6
OCT-19

0,8 60,24
6,28 9

DV-9

Diện tích Tỷ lệ Chỉ tiêu

Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa
Dân số (người) 56.000

1 Đất nhóm nhà ở 275,87 39,15 49,26
1.1 Đất ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang OCT 202,51 28,74 36,16 60 80 1 6 4,80
1.2 Đất ở xây dựng mới 73,36 10,41 13,10

- Đất ở xây dựng mới- Mật độ trung bình OLK 45,97 6,52 8,21 60 80 2 6 4,80
- Đất ở xây dựng mới- Mật độ thấp OBT 23,79 3,38 4,25 30 40 1 3 1,20
- Đất ở tái định cư TĐC 3,60 0,51 0,64 60 80 1 6 4,80

2 Đất cơ quan, trụ sở 11,13 1,58 1,99
2.1 Đất cơ quan, trụ sở cấp đô thị CQ1 11,05 1,57 1,97 40 60 1 5 3,00

2.2 Đất cơ quan, trụ sở cấp đơn vị ở CQ2 0,08 0,01 0,01 40 60 1 5 3,00
3 Đất thương mại dịch vụ, dịch vụ công cộng DV 41,01 5,82 30 80 1-2 3-15 1,2-12,32
4 Đất giáo dục 15,33 2,17
4.1 Đất đào tạo, nghiên cứu GD1 0,66 0,09 40 60 1 5 3,00
4.2 Đất trường trung học phổ thông GD2 3,20 0,45 0,57 30 60 1 4 2,40
4.3 Đất trường THCS, tiểu học, mầm non GD3 11,47 1,63 2,05 30 60 1 4 1,80
5 Đất y tế 8,56 1,21 1,53
5.1 Đất y tế cấp đô thị YT1 8,47 1,20 1,51 40 60 1 5 3,00
5.2 Đất y tế cấp đơn vị ở YT2 0,09 0,01 0,02 40 60 1 5 3,00
6 Đất cây xanh 109,91 15,61 19,63
6.1 Đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị CX1 60,57 8,60 10,82 0 5 0 1 0,05
6.2 Đất cây xanh sử dụng công cộng đơn vị ở CX2 11,31 1,61 2,02 0 5 0 1 0,05
6.3 Đất cây xanh chuyên dụng CX3 38,03 5,40 - - - - -
7 Đất an ninh AN 13,23 1,88 - - - - -

8 Đất quốc phòng QP 4,10 0,58 - - - - -

9 Đất di tích, tôn giáo TG 0,80 0,11 - - - - -
10 Đất sản xuất kinh doanh SX 4,51 0,64 30 60 1 5 3,0
11 Đất dự trữ phát triển DT 25,32 3,59 - - - - -
12 Đất mặt nước (sông, suối, kênh, rạch) 32,06 4,55 - - - - -

13 Đất giao thông 162,77 23,11 29,07

Tổng cộng 704,60 100,00

STT Hạng mục Ký hiệu
Mật độ XD Tầng cao XD HSSDĐ 

tối đa 
(lần) 

Ha % m
2
/người

% Tầng


